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BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01B/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

	Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Tên dự án, dự thảo: Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1
 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 35 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Thành phần hồ sơ:
	Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được tích hợp, đơn giản hóa phù hợp với thực tiễn cụ thể như sau: 
Tại khoản 2 Điều 36 quy định thành phần hồ sơ đối với phương tiện thương mại so với khoản 1 Điều 8 Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã cắt giảm những hồ sơ sau:
“c) Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
đ) Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì phải xuất trình thêm tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).”

	2. Trình tự, thủ tục: 
	Do các thủ tục hành chính về vận tải quốc tế đã được nâng cấp thực hiện mức độ 4 nên tại dự thảo Nghị định đã bổ sung hình thức nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ bằng hình thức “trực tuyến” cụ thể như sau:
 “7. Trình tự, thủ tục: 
a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 03 Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;
c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.”

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: Phùng Xuân Cường.
Di động: 0969043999 
Email: cuongphung1511@gmail.com


















THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2
 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia do bị mất hoặc bị hư hỏng 

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 35 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Thành phần hồ sơ:
	Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được tích hợp, đơn giản hóa phù hợp với thực tiễn cụ thể như sau: 
Tại khoản 2 Điều 36 quy định thành phần hồ sơ đối với phương tiện thương mại so với khoản 1 Điều 8 Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã cắt giảm những hồ sơ sau:
“c) Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
đ) Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì phải xuất trình thêm tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).”

	2. Trình tự, thủ tục: 
	Do các thủ tục hành chính về vận tải quốc tế đã được nâng cấp thực hiện mức độ 4 nên tại dự thảo Nghị định đã bổ sung hình thức nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ bằng hình thức “trực tuyến” cụ thể như sau:
“7. Trình tự, thủ tục: 
a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 03 Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;
c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.”

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: Phùng Xuân Cường.
Di động: 0969043999 
Email: cuongphung1511@gmail.com







THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia do bị thu hồi

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 36 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Các trường hợp thu hồi:
	Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được cắt giảm như sau: 
Tại khoản 1 Điều 37 quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép:
- Dự thảo Nghị định đã cắt giảm so với khoản 3 Điều 1 Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2020 các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm trường hợp sau: 
“d) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vận tải liên vận CLV theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư này.”
- Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế, dự thảo Nghị định đã bổ sung trường hợp các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm như sau: 
“d) Phương tiện quá thời hạn tạm nhập tái xuất theo quy định ngoại trừ trường hợp thiên tai, dịch bệnh, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng phương tiện không kịp nhập cảnh; 
đ) Phương tiện bị thu hồi hoặc tước phù hiệu, biển hiệu trong nước; đơn vị kinh doanh vận tải đang bị thu hồi hoặc bị tước Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.”

	2. Trình tự thu hồi: 
	Tại khoản 2 Điều 38 dự thảo Nghị định bổ sung trình tự thu hồi so với khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2020 cụ thể như sau:
“...b) Gửi quyết định thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu; đồng thời đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
c) Sau khi quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, đơn vị kinh doanh vận tải phải dừng hoạt động vận tải qua biên giới đối với phương tiện bị thu hồi giấy phép và trong vòng 15 ngày làm việc phải nộp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; 
d) Trong thời hạn quy định, nếu đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện quy định tại điểm c khoản này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan xử lý theo quy định.”

	
III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: Phùng Xuân Cường.
Di động: 0969043999 
Email: cuongphung1511@gmail.com








THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4
 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 37 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Thời hạn giải quyết:
	Để phù hợp với tình hình thực tế, tại khoản 4 Điều 38 dự thảo Nghị định đã tăng thời gian giải quyết, xử lý hồ sơ gia hạn so với Điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 cụ thể như sau: “trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định” thành “trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: Phùng Xuân Cường.
Di động: 0969043999 
Email: luyennguyen.drvn@gmail.com








THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5
Đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 39 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

	1. Đối tượng:
	Tại khoản 1 Điều 39 dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về đối tượng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia như sau: 
“Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành được đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia”. 

	2. Thành phần hồ sơ:
	- Tại khoản 2 Điều 39 dự thảo Nghị định đã bổ sung thành phần hồ sơ sau: 
“b) Bản sao Giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;”
- Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định đã bỏ thành phần hồ sơ sau so với khoản 1 Điều 13 Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 như sau:
“b) Giấy đăng ký phương tiện hoạt động trên tuyến (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);”

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
	Họ và tên người điền: Phùng Xuân Cường.
Di động: 0969043999
Email: cuongphung1511@gmail.com
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